
1 012002 Phạm Xuân An 20/10/2005 12A2 Phòng 1 4,50 3,25 5,75 4,50 7,40 5,75 4,60 5,56 7,6 6,17 Đạt

2 012005 Hồ Thị Ngọc Ánh 07/06/2005 12A2 Phòng 1 3,00 2,75 5,25 3,67 5,20 4,75 4,00 4,41 7,9 5,45 Đạt

3 012012 Nguyễn Đặng Bội Bội 12/03/2005 12A2 Phòng 1 3,75 3,75 3,50 3,67 6,00 5,50 4,00 4,79 7,5 5,60 Đạt

4 012017 Đặng Thọ Dũng 15/11/2005 12A2 Phòng 1 4,25 2,25 4,25 3,58 6,20 7,00 4,00 5,20 8,5 6,19 Đạt

5 012021 Phạm Hoàng Duy 12/10/2005 12A2 Phòng 1 3,75 4,50 3,75 4,00 4,60 5,75 4,20 4,64 7,3 5,44 Đạt

6 012030 Nguyễn Thị Ngọc Hà 13/12/2005 12A2 Phòng 2 5,75 3,75 2,75 4,08 5,20 7,25 6,00 5,63 8,5 6,49 Đạt

7 012033 Lê Thị Hồng Hạnh 27/10/2005 12A2 Phòng 2 2,25 3,50 3,50 3,08 6,40 6,25 5,80 5,38 8,3 6,26 Đạt

8 012039 Trần Lê Minh Hậu 20/01/2005 12A2 Phòng 2 5,50 4,00 2,50 4,00 5,40 7,25 2,80 4,86 8,4 5,92 Đạt

9 012040 Lê Thị Thanh Hiền 19/02/2005 12A2 Phòng 2 4,00 3,00 4,50 3,83 4,40 7,00 6,00 5,31 8 6,12 Đạt

10 012047 Phạm Nguyễn Văn Hoàng 22/12/2005 12A2 Phòng 2 6,75 4,75 6,00 5,83 4,80 6,50 5,40 5,63 8,4 6,46 Đạt

11 012048 Châu Viết Mạnh Hùng 22/10/2005 12A2 Phòng 2 1,75 3,50 3,75 3,00 4,80 5,75 4,60 4,54 7,8 5,52 Đạt

12 012050 Nguyễn Trương Quốc Huy 20/08/2005 12A2 Phòng 2 4,00 6,00 3,25 4,42 5,40 5,50 5,00 5,08 7,2 5,72 Đạt

13 012052 Trần Quốc Huy 10/12/2005 12A2 Phòng 2 4,00 4,25 3,75 4,00 7,40 4,25 5,40 5,26 7,8 6,02 Đạt

14 012053 Hồ Thị Thanh Huyền 06/12/2005 12A2 Phòng 3 4,50 5,25 2,25 4,00 6,00 5,00 3,40 4,60 7,6 5,50 Đạt

15 012075 Dương Thị Huyền Linh 20/09/2005 12A2 Phòng 3 5,50 5,50 4,00 5,00 6,20 4,50 5,20 5,23 8,7 6,27 Đạt

16 012083 Hà Văn Luyến 28/02/2005 12A2 Phòng 4 5,00 3,50 4,00 4,17 5,80 2,50 4,60 4,27 7,9 5,36 Đạt

17 012086 Lê Thị Vân Minh 31/03/2005 12A2 Phòng 4 5,00 3,75 3,75 4,17 4,40 5,00 4,00 4,39 7,4 5,29 Đạt

18 012088 Nguyễn Trần Nhật Nam 18/08/2005 12A2 Phòng 4 4,50 4,25 4,50 4,42 4,20 3,25 4,40 4,07 7,6 5,13 Đạt

19 012092 Nguyễn Đoàn Kim Ngân 12/09/2005 12A2 Phòng 4 4,00 4,75 4,50 4,42 5,20 6,25 4,00 4,97 8 5,88 Đạt

20 012094 Nguyễn Thị Kim Ngân 02/08/2005 12A2 Phòng 4 4,00 4,50 3,00 3,83 4,80 3,50 4,80 4,23 7,4 5,18 Đạt

21 012096 Đặng Hồ Như Ngọc 23/04/2005 12A2 Phòng 4 4,50 3,25 3,50 3,75 5,60 4,00 4,40 4,44 8 5,51 Đạt

22 012099 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 05/07/2005 12A2 Phòng 4 3,75 4,75 3,50 4,00 6,80 4,00 5,40 5,05 8,2 6,00 Đạt

23 012107 Nguyễn Minh Phúc 13/07/2005 12A2 Phòng 5 5,50 4,00 3,50 4,33 5,20 5,00 4,20 4,68 7,1 5,41 Đạt

24 012109 Nguyễn Hoàng Duy Phương 30/11/2005 12A2 Phòng 5 2,00 3,00 3,75 2,92 6,80 4,50 1,80 4,01 7,7 5,11 Đạt

25 012111 Phan Đông Phương 24/11/2005 12A2 Phòng 5 6,00 5,00 5,75 5,58 6,00 5,00 6,00 5,65 8,2 6,41 Đạt

26 012130 Phạm Ngọc Thiện 19/06/2005 12A2 Phòng 5 5,50 5,50 4,00 5,00 6,80 6,50 6,80 6,28 7,8 6,73 Đạt

27 012133 Võ Phú Thịnh 28/08/2005 12A2 Phòng 6 4,00 6,00 5,00 5,00 5,00 3,75 6,40 5,04 7,5 5,78 Đạt

28 012135 Nguyễn Thị Ngọc Thuý 25/09/2005 12A2 Phòng 6 5,75 4,50 6,00 5,42 5,20 5,50 5,60 5,43 8,1 6,23 Đạt
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29 012139 Trần Anh Thư 09/05/2005 12A2 Phòng 6 3,25 4,75 3,75 3,92 5,40 6,50 3,80 4,91 8,3 5,92 Đạt

30 012143 Nguyễn Thị Ngọc Tiên 21/08/2005 12A2 Phòng 6 3,00 3,00 4,25 3,42 3,20 6,50 3,60 4,18 8,3 5,42 Đạt

31 012144 Đỗ Trịnh Sơn Trà 12/05/2005 12A2 Phòng 6 3,25 5,00 3,75 4,00 4,80 6,00 4,40 4,80 7,8 5,70 Đạt

32 012148 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 18/08/2005 12A2 Phòng 6 4,25 4,00 4,00 4,08 5,80 5,00 3,60 4,62 7,6 5,51 Đạt

33 012149 Nguyễn Ngọc Huyền Trân 11/01/2005 12A2 Phòng 6 3,50 3,50 3,25 3,42 5,80 5,50 3,60 4,58 8 5,61 Đạt

34 012155 Đặng Nguyễn Cẩm Tú 24/10/2005 12A2 Phòng 6 3,50 4,00 3,50 3,67 4,80 6,00 5,20 4,92 8,3 5,93 Đạt

35 012158 Lê Hùng Quốc Tuấn 19/08/2005 12A2 Phòng 7 6,00 5,50 6,00 5,83 5,60 4,00 4,80 5,06 6,9 5,61 Đạt

36 012160 Phạm Nguyễn Minh Tuấn 22/08/2005 12A2 Phòng 7 7,50 5,75 5,75 6,33 6,60 5,25 5,00 5,80 8,3 6,55 Đạt

37 012165 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 09/04/2005 12A2 Phòng 7 4,00 4,75 6,00 4,92 5,40 6,25 6,00 5,64 8,1 6,38 Đạt

38 012168 Nguyễn Thanh Vân 10/06/2005 12A2 Phòng 7 7,00 5,25 6,25 6,17 5,80 3,25 3,60 4,71 7,5 5,54 Đạt

39 012170 Võ Thị Thu Vân 29/04/2005 12A2 Phòng 7 3,00 6,75 4,00 4,58 5,40 6,25 5,80 5,51 8,1 6,29 Đạt

40 012175 Lê Tuấn Vũ 22/11/2005 12A2 Phòng 7 5,50 3,50 5,25 4,75 5,80 6,50 4,60 5,41 8 6,19 Đạt

41 012176 Nguyễn Hoàng Phong Vũ 17/11/2005 12A2 Phòng 7 7,25 5,75 5,75 6,25 4,80 4,00 4,20 4,81 8,6 5,95 Đạt

42 012181 Hoàng Ngọc Như Ý 19/10/2005 12A2 Phòng 7 3,75 4,25 4,25 4,08 5,00 7,00 4,40 5,12 8,5 6,13 Đạt

Lý Hoá Sinh

<=1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

<3 3 2 3 1 0 1 2 0 0

3->3.4 5 5 3 4 1 2 1 0 0

3.5 -> 5 19 23 24 27 10 10 23 22 0

>=5 15 12 12 10 31 29 16 20 42

Tổng HS 42 42 42 42 42 42 42 42 42
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